
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phan Hữu Hiển x 168009409 1/31/2012 CA Hà Nam Đạt Cty Bảo Tín

2 Huỳnh Thị Loan x 334394059 10/17/2003 CA Trà Vinh Không đạt Cty Thoại An

3 Lê Thị Mỹ Duyên x 352409836 10/19/2012 CA An Giang Không đạt 

4 Lê Thị Hồng x 281147832 10/3/2012 CA Bình Dương Đạt 
Cty CN & CN TP 

Sài Gòn

5 Bùi Thị Vy x 026105608 10/24/2015 CA TP. HCM Đạt 

6 Nguyễn Thị Thúy Phượng x 211706258 5/16/2013 CA Bình Định Đạt 

7 Võ Bá Anh Khoa x 312183774 4/29/2008 CA Tiền Giang Đạt 

8 Nguyễn Anh Dũng x 023257916 9/17/2009 CA TP. HCM Đạt 

9 Lư Gia Khanh x 022819362 1/2/2007 CA TP. HCM Đạt 

10 Trần Quang Thuấn x 025759931 6/20/2013 CA TP. HCM Đạt 

11 Bùi Huy Chiểu x 022696552 10/3/2005 CA TP. HCM Đạt Cty Đồi Việt

12 Lê Thành Giúp x 383896330 2/21/2013 CA Hậu Giang Không đạt 

13 Võ Mộng Linh x 363826073 3/8/2016 CA Hậu Giang Không đạt 

14 Ngô Thị Hương x 211605348 4/4/1995 CA Bình Định Đạt 

15 Trang Dương Linh x 024243286 3/24/2014 CA TP. HCM Đạt 

16 Hoàng Lệ Hoa x 025429748 6/24/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Phú Thành

17 Nguyễn Thị Diễm Chi x 022961539 7/11/2005 CA TP. HCM Đạt 

18 Võ Thị Thúy x 351451316 10/21/2011 CA An Giang Đạt 

19 Võ Hồng Cúc x 321335875 8/25/2014 CA Bến Tre Đạt 

20 Nguyễn Thị Kiều Oanh x 022470063 7/26/2012 CA TP. HCM Không đạt 

21 Nguyễn Thị Thanh Vân x
06618300004
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 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt Cty Lova

22 Huỳnh Tấn Hải x 024481248 3/30/2006 CA TP. HCM Đạt 

23 Nguyễn Thị Loan x 240923919 4/12/2004 CA Đắk Lắk Đạt 

24 Vũ Quốc Thắng x 025747077 4/26/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Xuân Phúc

25 Vũ Thị Yến Phượng x 271955264 6/6/2005 CA Đồng Nai Đạt 

26 Trần Phạm Trà My x 024999923 7/2/2008 CA TP. HCM Đạt 
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27 Trần Thị Xuân Trang x 272054413 8/18/2006 CA Đồng Nai Đạt Cty Gia Viên

28 Nguyễn Phước Hải Đăng x 201585165 12/19/2013 CA Đà Nẵng Đạt 

29 Nguyễn Thị Thôn x 200035484 5/29/2014 CA Đà Nẵng Đạt 

30 Trần Đình Phước x 272519625 2/23/2012 CA Đồng Nai Đạt 

31 Nguyễn Thanh Tuấn x 022395793 5/13/2011 CA TP. HCM Đạt 
Cty Lâm Hồng 

Sanh

32 Lâm Phi Phùng x 023963613 9/20/2005 CA TP. HCM Đạt 

33 Nguyễn Văn Kết x 025299099 4/7/2010 CA TP. HCM Đạt 
Cty Nam Thuận 

Thiên

34 Trần Thị Như Ngọc x 025878185 12/19/2013 CA TP. HCM Đạt 

35 Lê Hoàng Minh x 022183990 3/6/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Hoàng Đạo

36 Nguyễn Thị Ngọc Yến x 205535011 8/22/2007 CA Quảng Nam Đạt 

37 Đinh Thị Vi x 230747291 10/19/2015 CA Gia Lai Đạt 

38 Lê Khánh Duy x 191540031 2/26/2007 CA Thừa Thiên Huế Đạt 

39 Châu Bá Kỳ x 025929193 9/11/2014 CA TP. HCM Đạt 
Cty Nông Nghiêp 

GAP

40 Lý Thị Oanh x 023516223 3/27/2012 CA TP. HCM Đạt 

41 Phạm Thị Thúy Duy x 363938958 3/3/2014 CA Hậu Giang Đạt 

42 Trần Hữu Trung x 022145064 10/27/2009 CA TP. HCM Đạt Cty Thủy Sản

43 Lê Văn Hà x 022053396 10/10/2011 CA TP. HCM Đạt 

44 Lê Văn Hồng x 020389246 10/28/2003 CA TP. HCM Đạt 

45 Ngô Bá Đảo x 023951868 5/4/2006 CA TP. HCM Đạt 

46 Đỗ Thanh Quang x 021598253 3/23/2010 CA TP. HCM Đạt 

47 Đỗ Thanh Quyền x 022144627 11/25/1998 CA TP. HCM Đạt 

48 Nguyễn Tấn Thành x 025082680 4/21/2009 CA TP. HCM Đạt 

49 Võ Văn Hòa x 022953337 2/17/2009 CA TP. HCM Đạt 

50 Võ Thị Kim Ngân x 024481162 3/28/2006 CA TP. HCM Đạt 

51 Vũ Thị Trâm x 23356895 5/20/2011 CA TP. HCM Đạt 

52 Nguyễn Thị Trang Đài x 022385150 11/4/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Trang Đài

53 Du Hoàng Vũ x 024262898 10/20/2004 CA TP. HCM Đạt 

54 Du Tài Ngân x 024547510 5/4/2015 CA TP. HCM Đạt 

55 Nguyễn Thị Mai Dung x 022876187 9/7/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Lâm Hoa

56 Nguyễn Minh Thành x 023486283 9/19/2011 CA TP. HCM Đạt 

57 Trịnh Đình Hải x 205322560 4/15/2004 CA Quảng Nam Đạt Cty Sun Wah

58 Phạm Văn Tống x 024400474 6/6/2005 CA TP. HCM Không đạt 

59 Giản Thị Thẩm x 311583176 10/4/2007 CA Tiền Giang Đạt 
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60 Phạm Bá Lương x 151272398 6/27/2011 CA Thái Bình Đạt 

61 Nguyễn Ngọc Bảo x 250818462 6/27/2015 CA Lâm Đồng Đạt 

62 Phạm Nguyễn Duy Khoa x 025409969 1/11/2011 CA TP. HCM Đạt 
Cty Cao Nguyên 

Xanh

63 Lý Sáng x 3316033157 7/22/2014 CA Vĩnh Long Đạt 

64 Huỳnh Vĩ Hồng x 023057733 12/1/2008 CA TP. HCM Không đạt 

65 Lê Thị Bích Kiểu x 025933735 12/18/2014 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

66 Lê Đỗ Mai Hương x 173761015 11/1/2010 CA Thanh Hóa Đạt 

67 Lê Thị Châu x 334459947 9/7/2004 CA Trà Vinh Đạt 

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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